
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :18-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 97 2.99605:30 RUI YANG 7 Lê Văn Hòa TS5P/S1 H3BELIZE

 92 2.99606:00 NGOC AN 68 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S K83 LC2 H3VIET NAM

 112 5.19906:00 LONG PHU 16 Phạm Quốc Dân Phao Mỹ 
Khê

P/S3 NHVIET NAM

 125 3.73507:00 DẦU KHÍ 105 + 
HOÀNH SƠN 138

Lê Phạm Quang 
Huy

 Khu neo 
Liên 
Chiểu

P/S4 H3VIET NAM

 172 17.28008:00 HAIAN DELL Phạm Tấn DũngP/S TS35 NHVIET NAM

 162 14.85509:00 CTP FORTUNE Phạm Tấn Dũng TS3P/S6 NHINDONESI
A

 172 17.51509:30 HAIAN ROSE Đặng văn DiệnP/S TS47 NHVIET NAM

 195 27.02510:30 EVER OBEY Đặng văn Diện TS4P/S8 NHPANAMA

 162 14.85512:00 CTP FORTUNE Hoàng ViệtP/S TS39 NHINDONESI
A

 147 9.97313:00 SITC SHUNHE Hoàng Việt TS3P/S10 NHHONG 
KONG

 97 2.99615:00 RUI YANG 7 Lê Văn Thịnh Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S TS511 H3BELIZE

 95 3.38418:00 MINH PHÚ 89 Lê Văn HòaP/S Sơn Trà12 H3VIET NAM

 195 27.02518:30 EVER OBEY Nguyễn Như HánP/S TS413 NHPANAMA

 175 20.91819:30 WAN HAI 292 Nguyễn Như Hán TS4P/S14 NHSingapore

 147 9.97320:00 SITC SHUNHE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS315 NHHONG 
KONG

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 100 6.35407:00 DERYOUNG 
SUNSHINE

Phạm Đình Thi Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Bến số 1 
Chân Mây

16 NHTAIWAN

 96 3.43508:00 FU LONG Phạm Đình Thi Đặng Xuân 
Quỳnh

 Bến số 1 
Chân Mây

P/S17 NHCHINA

Khu vực Quảng 
Nam

 170 18.82605:00 KUO LONG Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S18 H1Malta

 170 18.82617:00 KUO LONG Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp19 H1Malta

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 120 6.39301:00 TRUNG THẮNG 
558

Phan Minh Cảnh Hòa Phát 
5

P/S20 NHVIET NAM

 82 1.59904:00 HÀ THẢO 27 Lê Trần Khánh HiệpP/S J321 H3VIET NAM

 97 2.97205:00 JIN DONG 6 Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
6

P/S22 H3BELIZE

 229 55.89805:30 PVT HERA Đỗ Văn LợiP/S Phao 
SPM

23 NHVIET NAM

 292 91.37307:00 CHINA PRIDE Nguyễn Hồng Minh Hòa Phát 
10

P/S24 NHHONG 
KONG



 110 5.53310:00 VIỆT THUẬN 
12-03

Huỳnh Tấn Thiện Hòa Phát 
3

P/S25 NHVIET NAM

 90 1.94710:00 TRỌNG TRUNG 
09

Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh J3P/S26 H3VIET NAM

 97 3.75811:00 OCEANUS 08 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh J5P/S27 H3VIET NAM

 95 2.91713:00 TRƯỜNG AN 06 Đỗ Văn LợiKhu neo 
Dung 
Quat

 Hòa Phát 
7

28 NHVIET NAM

 107 2.83414:00 TÙNG LINH 05 Đỗ Văn LợiP/S J429 NHVIET NAM

 108 4.40915:00 LONG PHÚ 09 Đỗ Văn Lợi J4P/S30 NHVIET NAM

 90 1.94723:00 TRỌNG TRUNG 
09

Lê Trần Khánh HiệpP/S J331 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 18 tháng 6 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


